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BÁO CÁO 

Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021 – 2025  

 

 

 Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của 

UBND huyện về thành lập Đoàn kiểm tra các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021-2025 và Thông báo số 01/TB-ĐKT 

ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Đoàn kiểm tra huyện Minh Long về Lịch kiểm 

tra các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 

2021-2025. Nay UBND xã Long Môn báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn xã Long Môn cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện dự án hỗ trợ PTSX: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của địa phương. 

- Ngay từ khi nhận được các văn bản của cấp trên UBND xã Long Môn đã 

ban hành các văn bản triển khai chương trình phù hợp với điều kiện thực tế. Ban 

Chỉ đạo xã đã kiện toàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Việc 

chỉ đạo thực hiện các tiểu dự án và nội dung chương trình được lồng ghép chặt 

chẽ với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ngay từ đầu giai đoạn 

UBND xã đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo trong đó có 03 Nghị 

quyết và 08 Quyết định về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

xã Long Môn 1. 

                     

 1 Trong đó:  

 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về việc triển khai các mô hình Dự án phát 

triển sản xản suất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

05/7/2024 của HĐND xã về việc triển khai các mô hình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 



- UBND xã Long Môn đã xây dựng và ban hành 10 Kế hoạch; Kế hoạch số 

441/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Long Môn về thực 

hiện nội dung số 1 về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Tiểu Dự án 2 của Dự án 3, 

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-20252.  

- Các văn bản hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp triển 

khai, đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng thụ hưởng. 

- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị để triển khai, hướng dẫn, phổ biến nội 

dung dự án cho cán bộ xã, trưởng thôn, ban quản lý thôn bản, hợp tác xã và các 

hộ dân tham gia. 

- Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị liên quan cơ bản đảm bảo 

đồng bộ, chặt chẽ. 

                                                                

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 30/12/2024 về việc xin điều chỉnh, bổ sung ; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

05/7/2024 của HĐND xã về việc triển khai các mô hình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 

 Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành 

lập Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Môn giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về thành lập Ban 

phát triển thôn Làng Trê, xã Long Môn; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của 

UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban phát triển thôn Làng Giữa, xã Long Môn; Quyết 

định 267/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND xã Long Môn về việc thành lập Ban phát 

triển thôn Cà Xen, xã Long Môn; Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND 

xã Long Môn về việc thành lập Ban phát triển thôn Làng Ren, xã Long Môn. 

2 Trong đó: Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 09/8/2022 về thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã 

Long Môn năm 2022; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 08/8/2022 về triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 280/KH-

UBND ngày 16/8/2022 về kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

20230; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 

304/KH-UBND ngày 30/8/2022 về mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp vùng đồng bào 

dận tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025; Kế 

hoạch số 312/KH-UBND ngày 09/9/2022  về việc truyền thông về Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã 

Long Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 09/9/2022 về thực hiện 

nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc tiểu dự án 2 của Dự án 3, 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn xã Long Môn; Kế hoạch số 384/KH-UBND 

ngày 24/10/2022 về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

xã năm 2022; Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 14/12/2022 về thực hiện nội dung số 01: Hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc tiểu dự án 2 của Dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025….. 

 



2. Công tác quản lý, triển khai thực hiện. 

a) Công tác quản lý thực hiện; việc phối hợp giữa các phòng, ban triển 

khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình:  

- Ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn và hướng dẫn thực hiện dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND xã Long Môn đã chỉ 

đạo quyết liệt công tác quản lý và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. 

- UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách vùng đồng bào DTTS và 

miền núi giai đoạn 2021- 2025; Tổ chức họp dân lấy ý kiến của cộng đồng về đề 

xuất dự án, chính sách theo văn bản hướng dẫn; Tổ chức kiểm tra các hộ thụ 

hưởng chính sách về chuẩn bị chuồng trại, đất trồng cỏ phục vụ chăn nuôi của 

dự án; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban quản lý dự án và Ban 

phát triển thôn hướng dẫn người dân chăn nuôi hiệu quả. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được triển khai đồng bộ, hiệu 

quả, đảm bảo tiến độ thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện tại xã Long Môn 

đảm bảo dân chủ, minh bạch, nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. 

- Việc quản lý và giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của dự án tại địa phương. 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án hỗ trợ PTSX:  

Đã triển khai thực hiện xong các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi năm 2022 và 2023 và năm 2024 thực hiện trong năm 2025. 

- Việc thực hiện kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân các dự án:  

+ Năm 2022, 2023 đã giải ngân đạt 100%. 

+ Năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 thực hiện, đã giải ngân 100%. 

c) Việc phân công các thành viên Ban quản lý Chương trình xã theo dõi, 

phụ trách thôn, hộ dân để hướng dẫn cho hộ dân thực hiện dụ án. 

UBND xã Long Môn đã có Thông báo số 10/TB-UBND ngày 04/5/2023 

của UBND xã Long Môn về Kết luận của đồng chí Đinh Trung Hiếu, Chủ tịch 

UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tại cuộc họp 

triển khai nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023 

trên địa bàn xã Long Môn và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của 

UBND xã Long Môn về việc phân công các thành viên Ban quản lý các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế giảm 

nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 

Bên cạnh đó UBND xã thường xuyên chỉ đạo khuyến nông - Thú y xã, 

công chức phụ trách các thôn phối hợp với Trưởng thôn, nhóm trưởng thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi giám sát các hộ thực hiện dự án và kịp thời báo cáo về 

UBND xã, Chủ tịch UBND xã trong buổi họp giao ban hàng tuần hoặc báo cáo 



độc xuất. Đới với Mặt trận xã và các Hội đoàn thể xã thường xuyên tuyên 

truyền, vận động hội viên, đoàn viên và hộ dân thực hiện tốt dự án theo đúng 

quy định 

e) Trách nhiệm của đại diện tổ nhóm cộng đồng và các thành viên tham 

gia dự án. 

- Nhóm trưởng nhóm cộng đồng có trách nhiệm ký hợp đồng với UBND xã 

Long Môn và thực hiện các hoạt động của dự án đảm bảo theo quy định.  

- Các thành viên tham gia dự án, cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung, 

quy định của dự án, chịu trách nhiệm trong việc chọn vật nuôi; trong đó cam kết 

hoàn trả một phần kinh phí bằng tiền theo quy định của dự án đã được phê duyệt 

cho chủ đầu tư để thực hiện luân chuyển cho các đối tượng khác theo quy định; 

không tự ý mua bán sản phẩm từ Dự án khi chưa có sự đồng ý của UBND xã;  

- Quản lý, chăm sóc con giống đúng quy trình kỹ thuật.  

II. Tiến độ, mức độ, kết quả thực hiện dự án hỗ trợ PTSX: 

a) Kết quả bố trí nguồn lực: ngân sách Trung ương bố trí, ngân sách địa 

phương (tỉnh, huyện, xã) bố trí. 

- Kinh phí năm 2022 chuyển nguồn thực hiện trong năm 2023 

Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo hình thức nhóm cộng đồng chăn 

nuôi trâu sinh sản tại thôn Làng Ren, xã Long Môn. 

Tổng kinh phí thực hiện 370.691.850 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi 

triệu, sáu trăm chín mươi mốt ngàn, tám trăm năm mươi đồng). Trong đó: Ngân 

sách sách Nhà nước là 252.771.850 đồng; Đối ứng của người dân: 

117.920.000đồng. 

 Quy mô: Hỗ trợ 08 con trâu cái sinh sản/08 hộ (trong đó: ( 03 hộ nghèo; 3 

hộ cận nghèo; 02 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số). 

Tiến độ thực hiện: Đã cấp con giống và giải ngân đạt 100% theo dự toán 

của của dự án. 

- Kinh phí năm 2023: 

Theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 30/03/2023 của UBND huyện 

Minh Long về việc phân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 

2023 trên địa bàn xã huyện Minh Long, từ nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 

và vốn đối ứng ngân sách tỉnh và huyện, với tổng kinh phí 1.495.000.000đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn). 

- Kinh phí  năm 2024 thực hiện năm 2025: Hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp và thu hút đầu tư. Tổng kinh phí đã phân khai 356.500.000 đồng. (NS 

TW: 310.000.000 đồng, tỉnh 31.000.000 đồng, huyện 15.500.000 đồng). Quy 

mô thực hiện có 07 hộ tham gia. Đến nay đã cấp 14 con trâu cho 07 hộ tham gia 

với kinh phí thực hiện 356.412.000 đồng, đã giải ngân 100%. 



b) Tổng số dự án phát triển sản xuất trên địa bàn xã có 05 mô hình dự 

án: 

(Cụ thể có phụ lục đính kèm) 

c) Tình trạng sinh trưởng, phát triển của cây, con vật nuôi đến thời 

điểm hiện tại: 

- Tính đến thời điểm báo cáo, tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây 

trồng, vật nuôi được hỗ trợ trong khuôn khổ dự án cơ bản ổn định, phù hợp với 

điều kiện tự nhiên và trình độ canh tác tại địa phương. 

- Được sự quan tâm của TT. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và 

các tổ chức chính trị - xã hội trong qua trình tổ chức triển khai dự án, nên trong 

quá trình triển thực hiện dự án được người dân đồng tình ủng hộ. 

- Qua các dự án cộng đồng đã triển khai và cấp cho người dân đến nay đa 

số người dân triển khai, thực hiện đúng theo đúng theo quy trình quy định. 

- Công tác vệ sinh, che chén chuồng trại, trồng cỏ, chăm sóc con giống 

được đảm bảo. 

- Từ năm 2023 đến nay nhóm cộng đồng thôn Làng Giữa đã có 02 con bò 

đã để bê con; nhóm hộ thôn Làng Trê thực hiện rất tốt, đa số nuôi nhốt nên bò 

sinh trưởng và phát triển rất tốt. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm: 

- Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả: Ban chỉ đạo xã và huyện 

đã phối hợp chặt chẽ trong việc điều hành, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm 

bảo tiến độ và chất lượng các hoạt động theo kế hoạch đề ra. 

- Được sư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy xã, 

trong việc triển khai thực hiện Chương trình; 

- Việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách trong thực hiện Chương 

trình Dự án trên địa bàn xã được cấp trên quan tâm phân khai kinh phí kịp thời, 

sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chuyên môn của huyện, Mặt trận và 

các tổ chức chính trị - xã hội xã, bên cạnh đó người dân đồng tình ủng hộ, công 

tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích và đối tượng mang lại 

hiệu quả thiết thực cho người dân trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa 

phương. 

- UBND đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện. Người dân cũng đã 

tham gia các dự án và bước đầu giải quyết việc làm và tăng thu nhập. 

- Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy. Đội 

ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên 

môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã 

hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định. 



- Công tác triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã được người dân 

đồng tình ủng hộ, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục 

đích.  

2. Hạn chế, vướng mắc: 

- Một số hộ dân chưa có chịu khó trong công tác chăm sóc đàn trâu, đàn 

bò nhất là trong thời gian mùa đông, một số bò rất ốm; người dân chưa thực hiện 

đúng theo bản cam kết đã ký từ ban đầu, vẫn còn nuôi trâu, bò chăn thả, không 

nuôi nhốt theo quy định. 

- Nhìn chung nhóm chăn nuôi rất tốt nhưng do thời tiết mưa, rét kéo dài 

một số con bò cũng hơi ốm. 

- Trong quý I và tháng 5 năm 2025 có 03 con trâu chết và 03 con bò chết 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023. 

IV. Kiến nghị: Không.  

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Long Môn. 

Kính báo cáo UBND huyện; Phòng Dân tộc – Tôn giáo huyện biết và tổng 

hợp./.  

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Đoàn kiểm tra huyện; 

- Phòng Dân tộc – Tôn giáo huyện; 

- CT, các Phó CT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ri 
 

 

 

 



PHỤ LỤC  

Tình trạng sinh trưởng, phát triển dự án 

Tên dự án Địa bàn Hộ hỗ trợ Đối tượng Số lượng hỗ 

trợ 

Tình trạng 

sinh trưởng 

và phát triển 

Nguyên nhân 

Dự án: 

HTPTSX Bò 

năm 2023 

Thôn Làng 

Giữa 

Đinh Văn Yên Hộ không nghèo 2 Còn sống  

Đinh Văn Ê 
Hộ cận nghèo (số 

thứ tự 14) 
2 

Còn sống 01 

con; chết 01 

con 

Có biên bản 

kèm theo 

Đinh Thị Enh 
Hộ cận nghèo (số 

thứ tự 01) 
2 Còn sống  

Đinh Thị Im Hộ NĐBDTTS 2 Còn sống  

Đinh Thị 

Sinh/chồng Đinh 

Văn Cầm 

Hộ mới thoát 

nghèo 2022 
2 Còn sống  

Đinh Thị 

Khăn/chồng 

Đinh Văn Thô 

Hộ cận nghèo (số 

thứ tự 07) 
2 Còn sống  

Đinh Thị Ách Hộ NĐBDTTS 2 Còn sống  

Đinh Thị Ân 

(Rua) 

Hộ nghèo (số thứ 

tự 07) 
2 Còn sống  

Đinh Văn Hỏi 
Hộ nghèo (số thứ 

tự 02) 
2 Còn sống  

Đinh Văn Hói 
Hộ nghèo (số thứ 

tự 01) 
2 Còn sống  



Đinh Văn Trầm 
Hộ nghèo (số thứ 

tự 31) 
2 Còn sống  

Dự án: 

HTPTSX BÒ 

năm 2023 

Thôn Làng 

Trê 

Đinh Thị Biệt/ 

chồng Đinh Văn 

Thành 

Hộ nghèo (số thứ 

tự số 59) 
2 Còn sống  

Hồ Thị Trang/ 

chồng Đinh 

Xuân Rin 

Hộ nghèo (số thứ 

tự số 93) 
2 Còn sống  

Đinh Thị Trinh 

PN DTTS (hộ sản 

xuất kinh doanh 

giỏi) 

2 Còn sống  

Đinh Văn 

Phuông 

Hộ nghèo (số thứ 

tự số 95) 
1 Còn sống  

Đinh Văn Đề 
Hộ nghèo (số thứ 

tự số 67) 
2 Còn sống  

Đinh Thị Lạc/ 

chồng Đinh Văn 

Hớt 

Hộ cận nghèo (số 

thứ tự số 19) 
1 Còn sống  

Đinh Thị Bắc PN DTTS 1 Còn sống  

Đinh Thị Hè/ 

chồng Đinh Văn 

Hòa 

Hộ cận nghèo (số 

thứ tự số 17) 
2 Còn sống  

Đinh Thị Út PN DTTS 1 Còn sống  

Đinh Pa Răng 
Hộ nghèo ( số 

thứ tự số 42) 
1 Còn sống  



Đinh Thị Hải/ 

chồng Đinh 

Minh Hiền 

Hộ nghèo (số thứ 

tự số 84) 
1 Còn sống  

Đinh Văn Trâm Hộ nghèo (số thứ 

tự số 76) 

2 
Còn sống 

 

Dự án: 

HTPTSX 

Trâu năm 

2022 

Thôn Làng 

Ren 

Đinh Văn Ăn 
Hộ cận nghèo 

(số thứ tự 64) 
1 Còn sống  

Đinh Thị In 
Hộ cận nghèo (số 

thứ tự 68) 
1 Còn sống  

Đinh Thị 

Ia/chồng Đinh 

Văn Huya 

Hộ NĐBDTTS 1 Còn sống  

Đinh Thị 

Oi/chồng Đinh 

Văn Coả 

Hộ nghèo (số 

thứ tự 172) 
1 Đã chết 

Có Biên bản 

kèm theo 

Đinh Thị 

Xâm/chồng 

Đinh Văn 

Ghành 

Hộ nghèo (số 

thứ tự 169) 
1 Còn sống  

Đinh Văn Rép Hộ NĐBDTTS 1 Đã chết 
Có biên bản 

kèm theo 

Đinh Thị 

Bao/chồng 

Đinh Văn Hanh 

Hộ nghèo (số 

thứ tự 153) 
1 Còn sống  

Đinh Thị Hộ cận nghèo 1 Đã chết Có biên bản 



Tinh/chồng 

Đinh Văn Uông 

(số thứ tự 61) kèm theo 

Dự án: 

HTPTSX Bò 

năm 2023 

Thôn Làng 

Ren 

Đinh Ra Ghin 
Hộ mới thoát 

nghèo 2022 
2 Còn sống  

Đinh Thị 

Nứ/chồng Đinh 

Văn Ngun 

Hộ nghèo, (số 

thứ tự 155) 
2 Đã chết 

Có biên bản 

kèm theo 

Đinh Thị 

Châm/chồng 

Đinh Văn On 

Hộ nghèo, (số 

thứ tự 180) 
2 Còn sống  

Đinh Văn Rựt 
Hộ nghèo, (số 

thứ tự 176) 
2 Còn sống  

Đinh Văn Danh 
Hộ cận nghèo, 

(số thứ tự 162) 
2 Còn sống  

Đinh Thị Tư Hộ NĐBDTTS 2 Còn sống  

Đinh Văn Hai 
Hộ mới thoát 

nghèo 2022 
2 Còn sống  

Đinh Thị Liên 
Hộ nghèo, (số 

thứ tự 170) 
2 Còn sống  

Đinh Ủ 
Hộ NĐBDTTS 

(sản xuất kinh 

doanh giỏi) 

2 Còn sống  

Dự án: 

HTPTSX 

Trâu năm 

2024 

Thôn Làng 

Ren 

Đinh Văn Mân Hộ mới thoát 

nghèo năm 2022 
2 Chưa cấp  

Đinh Thị Ngạch 

(chủ hộ Đinh Văn 

Hộ cận nghèo (số 

thứ 134) 
 Chưa cấp  



Phê) 

Đinh Thị Yếu Hộ NĐBDTTS 2 Chưa cấp  

Đinh Văn Sức Hộ nghèo (số thứ 

tự 138) 

2 
Chưa cấp  

Đinh Thị Nứ Hộ mới thoát 

nghèo năm 2023 

2 
Chưa cấp  

Đinh Văn Trái Hộ mới thoát cận 

nghèo năm 2023 

2 
Chưa cấp  

 
Đinh Thị Ôn 

(Chồng Phạm Văn 

Giéo) 

Hộ nghèo (Số thứ 

tự là 159) 

2 

Chưa cấp  

 

*Cung cấp biên bản xác nhận nguyên nhân 
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